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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Xuân Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi
ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và 
mức bổ sung ngân sách các xã, thị trấn, huyện Xuân Lộc năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004 có hiệu lực từ ngày 01/4/2005;
Căn cứ Điều 25, Chương II, Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) năm 2002;

Qua xem xét Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 07/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện về phương án phân bổ ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2012; Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 07/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2012; 

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2012, cụ thể như sau
I. Dự toán thu NSNN:

Tổng thu trên địa bàn:
401.500  triệu đồng 
1. Thu cân đối ngân sách:
400.000 triệu đồng 
Bao gồm:

- Thuế CTN ngoài quốc doanh:
 350.000 triệu đồng

Trong đó:

+ Thuế môn bài:                                                          1.850 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng:
338.250 triệu đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:
      8.000 triệu đồng

+ Thuế TTĐB hàng nội địa:
200 triệu đồng

+ Thuế tài nguyên:
700 triệu đồng

+ Thu khác về thuế:
            1.000 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân:     
 15.000 triệu đồng

- Lệ phí trước bạ:     
 17.500 triệu đồng

- Thuế sử dụng đất phí nông nghiệp (thuế nhà đất):    
 1.050 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất:   
 10.000triệu đồng

- Thu tiền cho thuê đất:   
 200 triệu đồng

- Thu phí, lệ phí:
         2.500 triệu đồng

Trong đó, cân đối ngân sách 2.000 triệu đồng, phân bổ như sau:

+ Phí, lệ phí xã, thị trấn:   
 890 triệu đồng

+ Phí lệ phí huyện:  
 1.610 triệu đồng

- Thu khác ngân sách:
        3.750 triệu đồng

Trong đó, cân đối ngân sách 1.750 triệu đồng, phân bổ như sau:

+ Thu khác NS huyện:  
 2.000 triệu đồng

+ Thu khác NS xã:  
 750 triệu đồng

+ Thu hạ tầng tái định cư:
1.000 triệu đồng

2. Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 
1.500 triệu đồng

- Thu học phí:
         1.500 triệu đồng

II. Dự toán thu ngân sách địa phương:

Tổng thu ngân sách địa phương:
    386.155 triệu đồng

1. Các khoản thu cân đối ngân sách:
384.655 triệu đồng

Trong đó:

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 
26.050 triệu đồng

- Các khoản thu được điều tiết:
 176.690 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
181.915 triệu đồng

2. Thu để lại quản lý qua ngân sách:
  1.500 triệu đồng

- Thu học phí:
  1.500 triệu đồng

III. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương:
  386.155 triệu đồng

1. Phân theo nguồn vốn:

a) Chi cân đối NSĐP:
384.655 triệu đồng

- Chi xây dựng cơ bản:
 67.000 triệu đồng

Trong đó, dự phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông, điện và hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa khu, ấp cho cấp xã 17.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:
301.355 triệu đồng

Trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục, đào tạo:
181.744 triệu đồng

+ Sự nghiệp khoa học, công nghệ:
500 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:
 16.300 triệu đồng

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:
1.500 triệu đồng

- Chi thường xuyên:
1.500 triệu đồng

2. Phân theo cấp ngân sách:

a) Ngân sách cấp huyện:
319.305 triệu đồng

- Nguồn cân đối ngân sách:
317.805 triệu đồng

- Nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:
 1.500 triệu đồng

b) Ngân sách cấp xã:
66.850 triệu đồng

- Nguồn cân đối ngân sách:
66.850 triệu đồng

IV. Phân bổ ngân sách cấp huyện:

1. Nguồn cân đối ngân sách:
302.805 triệu đồng

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
            50.000 triệu đồng

Bố trí dự phòng 3.300 triệu đồng để phân bổ cho các công trình cấp bách, công trình hoàn thành, quyết toán còn thiếu vốn.

* Danh mục công trình theo Phụ lục 06 - Biểu số 12.

b) Chi thường xuyên:
252.805 triệu đồng

- Chi sự  nghiệp kinh tế:
15.338 triệu đồng

Trong đó:

+ Sự nghiệp lâm nghiệp:
     730 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp nông nghiệp:
    1.855 triệu đồng

+ Sự nghiệp thủy lợi:
  45 triệu đồng

+ Sự nghiệp giao thông:
  600 triệu đồng

+ Kiến thiết thị chính:
 3.550 triệu đồng

+ Sự nghiệp địa chính:       
       800 triệu đồng

+ Sự nghiệp môi trường:
2.256 triệu đồng

+ Bố trí dự phòng thực hiện các chương trình tam nông và một số nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế phát sinh khác: 
5.502 triệu đồng
- Sự nghiệp KHCN:
     500 triệu đồng

Trong đó, bố trí dự phòng 190 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện mạng nội bộ và công tác công nghệ thông tin phát sinh khác.

- Chi sự nghiệp đào tạo:
     1.572 triệu đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục:
178.672 triệu đồng

Trong đó, bố trí dự phòng 9.301 triệu đồng để điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị trường học kinh phí tăng lương do tăng biên chế, nâng lương hàng năm; kinh phí mua sắm, sửa chữa tại các đơn vị trường học và các trường xây dựng đạt chuẩn trong năm 2012; kinh phí cấp bù học phí, kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 05 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non.
 - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:
     

    2.279 triệu đồng

Trong đó, dự phòng 200 triệu đồng, để thực hiện các nhiệm vụ chi về VHTT phát sinh trong năm.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
     840 triệu đồng

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao:
     450 triệu đồng

Trong đó, bố trí dự phòng 100 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ chi thể dục - thể thao phát sinh trong năm.

- Chi sự nghiệp y tế (BHYT học sinh):
1.000 triệu đồng

- Chi đảm bảo xã hội:   
     22.790 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính:
  20.550 triệu đồng

Trong đó:


+ Chi quản lý Nhà nước:
 11.440 triệu đồng

+ Chi  ngân sách Đảng:
4.808 triệu đồng

+ Chi hoạt động Hội đồng nhân dân:   
   700 triệu đồng

+ Chi kinh phí Đoàn thể:   
   3.602 triệu đồng

- Chi an ninh - quốc phòng:
5.814 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi an ninh:  
 1.500 triệu đồng

+ Chi quốc phòng:  
 4.314 triệu đồng

Trong đó, bố trí dự phòng 2.314 triệu đồng để mua trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân quân thường trực xã, Công an xã, Bảo vệ dân phố và Đội Dân phòng các xã; diễn tập ANQP huyện năm 2012 và một số nhiệm vụ chuyên môn khác.

- Chi khác ngân sách:
   3.000 triệu đồng

c) Dự phòng ngân sách huyện (5%):
15.000 triệu đồng

2. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:  
1.500 triệu đồng

- Chi thường xuyên:
   1.500 triệu đồng

3. Phân bổ chi thường xuyên ngân sách huyện năm 2012 tổng số tiền 252.805 triệu đồng cho các đơn vị dự toán ngân sách huyện theo biểu chi tiết kèm theo. Riêng các khoản bố trí dự phòng từ các lĩnh vực chi và chi khác ngân sách 20.107 triệu đồng, giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức quyết định chi cho các nội dung chi thực sự cấp thiết, đúng mục đích. Việc cấp phát phải theo tiến độ thu ngân sách và các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
V. Bổ sung ngân sách xã, thị trấn năm 2012: 


1. Nhiệm vụ thu của các xã, thị trấn năm 2012:
6.496 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách xã năm 2012:
66.850 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư XDCB:
17.000 triệu đồng

- Chi thường xuyên:
48.550 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách xã:
1.300 triệu đồng

3. Bổ sung ngân sách xã năm 2012:
55.860 triệu đồng

Trong đó:

3.1. Bổ sung cân đối:
38.860 triệu đồng

- Xã Xuân Định:
2.282 triệu đồng

- Xã Bảo Hòa:
2.421 triệu đồng

- Xã Xuân Phú:
2.750 triệu đồng

- Xã Xuân Thọ:
2.964 triệu đồng

- Xã Xuân Bắc:
3.462 triệu đồng

- Xã Lang Minh:
2.477 triệu đồng

- Xã Suối Cát:
2.604 triệu đồng

- Xã Xuân Hiệp:
2.430 triệu đồng

- Xã Xuân Trường:
2.311 triệu đồng

- Xã Xuân Thành:
2.588 triệu đồng

- Xã Suối Cao:
2.651 triệu đồng

- Xã Xuân Tâm:
2.664 triệu đồng

- Xã Xuân Hưng:
2.722 triệu đồng

- Xã Xuân Hòa:
2.467 triệu đồng

- Thị trấn Gia Ray:
2.067 triệu đồng

3.2. Bổ sung có mục tiêu:
17.000 triệu đồng

Để dự phòng hỗ trợ đầu tư giao thông nông thôn, điện và xây dựng Nhà văn hóa khu, ấp cho các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm bổ sung cho các xã, thị trấn khi đảm bảo đủ các yêu cầu về nguồn vận động và các hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các đơn vị dự toán ngân sách huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, trong đó tập trung vào một số nội dung sau 

- Xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, đảm bảo thực hiện đúng dự toán thu, chi ngân sách đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Quá trình sử dụng kinh phí phải chấp hành các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách và chế độ kế toán thống kê.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trừ những khoản lương và có tính chất lương, 40% các khoản thu phí, lệ phí và thu khác được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn các cơ quan hành chính thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về nhiệm vụ thu, chi mà chưa thể hiện trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân huyện lập dự toán điều chỉnh, bổ sung, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước khi tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc khóa V, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/12/2011. 

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhật
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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DANH SÁCH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2012
(Đính kèm Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND 
ngày 16/12/2011 của HĐND huyện Xuân Lộc)


	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị
	Số phân bổ dự toán chi năm 2012
	Ghi chú

	 
	Tổng số
	252.805
	 

	1
	Văn phòng HĐND và UBND huyện
	3.932
	 

	2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	1.030
	 

	3
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	4.989
	 

	4
	Phòng Nông nghiệp và PTNN
	3.169
	 

	5
	Phòng Tư pháp
	342
	 

	6
	Thanh tra huyện
	506
	 

	7
	Phòng Nội vụ
	3.129
	 

	8
	Phòng Lao động - TB - XH
	23.699
	 

	9
	Phòng Tài nguyên - MT
	3.134
	 

	10
	Phòng Văn hóa - TT
	514
	 

	11
	Phòng Giáo dục 
	2.816
	 

	12
	Phòng Y tế
	383
	 

	13
	Phòng Dân tộc
	211
	 

	14
	Văn phòng Đăng ký quyền SD đất
	800
	 

	15
	BQL DTLS - DT núi Chứa Chan
	200
	 

	16
	Đội Thanh tra XD
	393
	 

	17
	Văn phòng Huyện ủy
	4.328
	 

	18
	Trung tâm BDCT
	821
	 

	19
	Đài Truyền thanh
	847
	 

	20
	Hội Chữ thập đỏ
	252
	 

	21
	Hội Nông dân
	527
	 

	22
	Ủy ban Mặt trận TQ Việt Nam
	833
	 

	23
	Huyện Đoàn
	615
	 

	24
	Hội Cựu chiến binh
	372
	 

	25
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
	397
	 

	26
	Hội Người cao tuổi
	108
	 

	27
	Hội Người mù
	186
	 

	28
	Hội Khuyến học
	68
	 

	29
	Hội Nạn nhân chất độc da cam
	111
	 

	30
	Ban Liên lạc tù chính trị (MTTQ)
	96
	 

	31
	Câu lạc bộ hưu trí
	60
	 

	32
	Liên đoàn Lao động huyện
	7
	 

	33
	Trung tâm dạy nghề
	485
	 

	34
	Nhà Thiếu nhi
	410
	 

	35
	Thư viện huyện
	395
	 

	36
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	1.349
	 

	37
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện
	2.600
	 

	38
	Công an huyện
	900
	 

	39
	Mầm non Xuân Lộc
	3.266
	 

	40
	Mầm non Xuân Thọ
	2.812
	 

	41
	Mầm non Lang Minh
	1.405
	 

	42
	Mầm non  Xuân Phú
	2.352
	 

	43
	Mẫu giáo Xuân Trường
	1.820
	 

	44
	Mầm non Suối Cao
	1.981
	 

	45
	Mầm non Xuân Tâm
	3.057
	 

	46
	Mầm non Xuân Hưng
	3.092
	 

	47
	Mầm non Xuân Hòa
	3.320
	 

	48
	Mầm non Suối Cát
	2.039
	 

	49
	Mầm non Xuân Định
	1.546
	 

	50
	Mầm non Thọ Vực
	2.487
	 

	51
	Mầm non Xuân Thành
	1.669
	 

	52
	Mầm non Xuân Hiệp
	2.026
	 

	53
	Mẫu giáo Trảng Táo
	703
	 

	54
	Mẫu giáo Bảo Hòa
	1.329
	 

	55
	Tiểu học Gia Ray
	2.661
	 

	56
	Tiểu học Trảng Táo
	1.255
	 

	57
	Tiểu học Xuân  Tâm  2
	3.711
	 

	58
	Tiểu học Trần Hưng Đạo
	2.056
	 

	59
	Tiểu học Xuân  Hưng
	3.386
	 

	60
	Tiểu học Hòa Hiệp
	2.254
	 

	61
	Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
	2.385
	 

	62
	Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	2.090
	 

	63
	Tiểu học Hùng Vương
	1.688
	 

	64
	Tiểu học Minh Tân
	2.175
	 

	65
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	2.585
	 

	66
	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	2.919
	 

	67
	Tiểu học Xuân Hòa
	3.011
	 

	68
	Tiểu học Kim Đồng
	3.976
	 

	69
	Tiểu học Chu Văn An
	2.760
	 

	70
	Tiểu học Xuân Trường
	3.389
	 

	71
	Tiểu học Xuân Tâm 1
	2.214
	 

	72
	Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
	2.069
	 

	73
	Tiểu học Triệu Thị Trinh
	2.550
	 

	74
	Tiểu học Xuân Định
	1.157
	 

	75
	Tiểu học Lang Minh
	1.325
	 

	76
	Tiểu học Lê Hồng Phong
	1.660
	 

	77
	Tiểu học Lạc Long Quân
	1.441
	 

	78
	Tiểu học Lê Văn Tám
	1.979
	 

	79
	Tiểu học Lý  Tự Trọng
	1.831
	 

	80
	Tiểu học Trịnh Hoài Đức
	2.635
	 

	81
	Tiểu học Phù Đổng
	3.068
	 

	82
	Tiểu học HoàngVăn Thụ
	1.094
	 

	83
	Tiểu học Lê Lai
	1.370
	 

	84
	Tiểu học Quang Trung
	3.076
	 

	85
	Tiểu học Nguyễn Huệ
	2.312
	 

	86
	Tiểu học Lam Sơn
	3.230
	 

	87
	Tiểu học Nguyễn Khuyến
	2.287
	 

	88
	Tiểu học 3 tháng 2
	1.898
	 

	89
	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	2.364
	 

	90
	THCS Phan Bội Châu
	5.479
	 

	91
	THCS Lý Thường Kiệt
	2.744
	 

	92
	THCS Phan Chu Trinh
	2.259
	 

	93
	THCS Nguyễn Trãi
	4.526
	 

	94
	THCS Nguyễn Công Trứ
	4.865
	 

	95
	THCS Lê Lợi
	3.545
	 

	96
	THCS Suối Cao
	2.387
	 

	97
	THCS Nguyễn Đình Chiểu
	5.158
	 

	98
	THCS Trưng Vương
	2.985
	 

	99
	THCS Nguyễn Du
	2.575
	 

	100
	THCS Nguyễn Thái Bình
	3.770
	 

	101
	THCS Xuân Hòa
	3.220
	 

	102
	THCS Ngô Sỹ Liên
	2.012
	 

	103
	THCS Nguyễn Hiền
	3.258
	 

	104
	THCS Lê Thánh Tông
	3.838
	 

	105
	THCS Nguyễn Hữu Cảnh
	1.032
	 

	106
	Dự phòng chi các nhiệm vụ phát sinh
	17.373
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